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BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-TTG
ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2022 – 2024
tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Công văn số 32375/SLĐTBXH-GDNN ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-TTG ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả triển khai thực hiện giai đoạn 2022 – 2024 tại trường, như sau:
I. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-TTg (P. TỔ CHỨC – HC-TH)
…
2. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hợp tác quốc tế (P. TỔ CHỨC – HC-TH; P. QLKH-HTQT; P. TUYỂN SINH – ĐT; TT. ĐIỀU HÀNH – QLDL; TT. THƯ VIỆN)
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp (P. TỔ CHỨC – HC-TH; P. QLKH-HTQT; P. TUYỂN SINH – ĐT)
2. Đổi mới, phát triển chương trình, nội dung đào tạo các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp (P. TUYỂN SINH – ĐT; P. QLKH-HTQT; CÁC KHOA)
3. Phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số (P. QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ; TT. ĐIỀU HÀNH – QLDL; TT. ĐÀO TẠO – QLVTTB)
4. Quản lý số và quản trị số (P. TC–HC-TH; P. QLKH-HTQT; P. TUYỂN SINH – ĐT; P.KẾ HOẠCH – TC; P. THANH TRA GD- QHDN; TT. ĐIỀU HÀNH – QLDL; TT. THƯ VIỆN; TT.Y TẾ)
- Nhà trường đã thực hiện số hóa kết quả học tập, kết quả rèn luyện của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu lên môi trường số, cụ thể sử dụng phần mềm quản lý đào tạo PMT-EMS Education tiện lợi và đem hiệu quả nhất định.
- Công tác kiểm tra, giám sát việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên được thực hiện hàng ngày, xuyên suốt thông qua môi trường số và hệ thống thông tin, cụ thể sử dụng trang tính kết nối với phần mềm quản lý đào tạo PMT-EMS Education đạt hiệu quả.
- Công tác đánh giá kết quả học tập, kết quả rèn luyện mỗi học kỳ/ năm học, đánh giá kỹ năng nghề đối với sinh viên được thực hiện trên phần mềm quản lý đào tạo PMT-EMS Education kịp thời và đạt hiệu quả.
- Việc báo cáo thống kê kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên theo từng học kỳ, năm học được thực hiện trên môi trường số và kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống quản lý đào tạo của trường.
- Chính sách hỗ trợ cho người dạy, người học trong chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp được Nhà trường thường xuyên quan tâm.
- Lồng ghép vào chương trình đào tạo, các môn học liên quan tới kỹ năng số, công nghệ thông tin nhằm cung cấp các kỹ năng số cơ bản, nâng cao cho người học kỹ năng số, môi trường số.
5. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng (TT. ĐIỀU HÀNH – QLDL)
6. Về huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp (CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA BÁO CÁO)
(Chi tiết theo biểu số liệu kèm theo)
- Huy động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,… cùng tham gia đầu tư, tài trợ kinh phí để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và thực hiện chuyển đổi số của trường gắn với nhu cầu chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
- Tận dụng tối đa các nguồn lực đầu tư, khuyến khích hợp tác theo đối tác công tư từ các tổ chức, doanh nghiệp, từng bước hình thành mô hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp.
III. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC (CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA BÁO CÁO)
1. Đánh giá chung 
1.1. Thuận lợi 
- Công tác rà soát, nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng hoàn thiện thể chế. 
- Công tác tổ chức triển khai Kế hoạch đã được ban hành. 
- Công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phố biến, nâng cao nhận thức và hợp tác quốc tế.
- Công tác phối hợp, chỉ đạo điều hành giữa các cơ quan quản lý và triển khai thực hiện. 
1.2. Khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Các vấn đề hiện đang còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch của địa phương trong thời gian vừa qua; nguyên nhân dẫn đến những khó khăn, vướng mắc đó là gì. 
2. Giải pháp khắc phục 
Đề xuất các giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài đối với những vấn đề cần sớm được giải quyết (cơ chế chính sách, cơ chế phối hợp…).
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẾN NĂM 2025 (CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA BÁO CÁO)
Căn cứ các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 2222/QĐ-TTg và Kế hoạch của địa phương đã được ban hành, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện đến năm 2025.
Ưu tiên phát triển năng lực số cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên, sinh viên và đổi mới phương pháp dạy và học phù hợp với thời đại công nghệ 4.0.
Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và sinh viên nhà trường.
Áp dụng hình thức học tập linh hoạt, thích nghi, phối kết hợp hài hòa việc dạy và học trực tiếp tại trường với việc dùng các công nghệ, học liệu số, thiết bị học tập thật, thiết bị ảo, phòng học ảo…
Phát triển đội ngũ cán bộ chuyên về phát triển các ứng dụng số, học liệu số tại trường.
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA BÁO CÁO)
Đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để đạt mục tiêu đề ra tại Kế hoạch của địa phương và Quyết định số 2222/QĐ-TTg.
- Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý có khả năng đồng bộ với hệ thống thông tin thị trường lao động và cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp. Triển khai nền tảng tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin trong và ngoài lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động trong thời ký số.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Đảng ủy, Ban Giám hiệu;
- Lưu: VT, TCHCTH.
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Đinh Văn Đệ



(CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA BÁO CÁO NỘI DUNG PHỤ LỤC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH)
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CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2023 - 2024 

I.  VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ; CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mục tiêu đến năm 2025
	Thực hiện
	Kế hoạch năm 2025
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tính đến 31/12/2023
	Tính đến  31/12/2024
	
	

	1
	Phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đội ngũ nhà giáo
	
	
	
	
	
	

	a
	Số lượng nhà giáo của cơ sở GDNN
	người
	
	
	
	
	

	b
	Số lượng nhà giáo được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm…
	người
	
	
	
	
	

	c
	Số lượng nhà giáo được đào tạo phát triển học liệu số
	người
	
	
	
	
	

	1.2
	Cán bộ quản lý về GDNN
	
	
	
	
	
	

	a
	Số lượng cán bộ quản lý về GDNN
	người
	
	
	
	
	

	b
	Số lượng cán bộ quản lý về GDNN được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số
	người
	
	
	
	
	

	2
	Đổi mới và phát triển chương trình đào tạo
	
	
	
	
	
	

	a
	Số lượng ngành/nghề đào tạo có chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được tích hợp năng lực số
	ngành/ nghề
	
	
	
	
	

	b
	Số lượng chương trình đào tạo chuyên ngành CNTT, công nghệ số được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học công nghệ mới
	chương trình/ ngành nghề
	
	
	
	
	



II. QUẢN LÝ SỐ VÀ QUẢN TRỊ SỐ
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Thời gian

	
	
	
	Tính đến 31/12/2023
	Tính đến  31/12/2024

	1
	Số lượng các cuộc kiểm tra chuyên ngành về GDNN tại đơn vị được thực hiện qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý
	cuộc
	
	

	2
	Số lượng báo cáo về GDNN được thực hiện trên môi trường số và kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin
	báo cáo
	
	

	3
	Về định hướng là trường học số
	Báo cáo
	
	



III. VỀ HẠ TẦNG, NỀN TẢNG VÀ HỌC LIỆU SỐ; QUẢN LÝ SỐ VÀ QUẢN TRỊ SỐ
	TT
	Nội dung
	Trong đó: 
(đánh dấu x vào ô lựa chọn)

	
	
	Đảm bảo
	Không đảm bảo

	1
	Hạ tầng, nền tảng và học liệu số 
	
	

	a
	Về đảm bảo hạ tầng CNTT
	x
	

	b
	Về đảm bảo Nền tảng số trong giảng dạy và quản lý 
	x
	

	c
	Về đảm bảo học liệu số
	x
	

	2
	Quản lý số và quản trị số
	
	

	a
	Về việc số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng giáo dục nghề nghiệp của người học 
	x
	






